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[
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tin không khí lạnh, cảnh báo mưa lớn khu vực Trung Trung Bộ và gió mạnh sóng lớn trên biển:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao nên ở khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh – Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo: ngày 02/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ngày và đêm tại các tỉnh từ Quảng Bình – Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; ở khu vực Bắc Biển Đông (Bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9, đêm gió yếu dần; biển động; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 02/11:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi.
- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 31/10 đến 19h00’ ngày 01/11, khu vực Trung Bộ rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-70 mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Yến Thượng (Nghệ An)
	91 mm
	
	Cẩm Lệ (Đà Nẵng)
	76 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	190 mm
	
	Ái Nghĩa (Quảng Nam)
	135 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	205 mm
	
	Châu Ổ (Quảng Ngãi)
	107 mm

	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	237 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	94 mm

	Huế (T.T.Huế)
	210 mm
	
	
	


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 01/11 đến 07h00’ ngày 02/11, khu vực Trung Bộ rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	56 mm
	
	Khâm Đức (Quảng Nam)
	56 mm

	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	264 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	122 mm

	Đầu Mẫu (Quảng Trị)
	127 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	144 mm

	Thượng Nhật (T.T.Huế)
	168 mm
	
	
	


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 29/10 đến 19h00’ ngày 01/11, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 31/10 và 01/11), tổng lượng mưa phổ biến dưới 50-70mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Chi Nê (Hòa Bình)
	172 mm
	
	Kim Long (T.T.Huế)
	233 mm

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	251 mm
	
	Giao Thủy (Quảng Nam)
	133 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	190 mm
	
	Châu Ổ (Quảng Ngãi)
	107 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	205 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	144 mm

	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	237 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	161 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước hạ lưu các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có dao động, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/02/11, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,16m, sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,04m, sông Đắkbla tại Kon Tum: 515,34m.
Dự báo: ngày 02/11, mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ lên nhưng còn ở mức báo động 1, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
2. Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn đang xuống. Mực nước lúc 7h/02/11, trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,67m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,54m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/01/11 là 110,95m.
Dự báo: trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục xuống. Đến ngày 05/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 1,85m; tại Châu Đốc xuống mức 1,81m. Sáng ngày 02/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 110,95m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	01/11
	212,79
	116,25
	278
	0

	
	7h00
	02/11
	212,82
	116,19
	204
	204

	Hòa Bình
	7h00
	01/11
	116,24
	10,93
	756
	451

	
	7h00
	02/11
	116,03
	11,06
	58
	390

	Tuyên Quang
	7h00
	01/11
	117,27
	47,00
	350
	0

	
	7h00
	02/11
	117,61
	47,00
	253
	0

	Thác Bà
	7h00
	01/11
	54,27
	20,75
	244 (TB 

ngày 01/11)
	 0 (TB ngày 01/11)

	
	7h00
	02/11
	54,34
	20,75
	
	


Các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
IV. ỨNG PHÓ VỚI GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

 
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về gió mạnh, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh, chuyển các bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa để chủ động các biện pháp phòng tránh./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Quốc Chính
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